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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.01148 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Eastman™ Choline Chloride 75 Feed 

Số lượng/ khối lượng : 160 thùng/ 36.800 kg 

Hãng, nước sản xuất : TAMINCO BVBA, a subsidiary of Eastman Chemical 

Company, Belgium 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : VN/F2/21/171 ngày 14/10/2021 

Hóa đơn số : 64826595 ngày 29/01/2022 

Vận đơn số : OOLU2128674050 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - 

CN SXKD THỨC ĂN THỦY SẢN 

  Địa chỉ: Lô A21 đến A35 khu công nghiệp An Hiệp, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.01148 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Tuấn Cường 

Quyết định chứng nhận 

Số:              /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày        tháng 4 năm 2022 
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.01149 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Eastman™ Choline Chloride 75 Feed 

Số lượng/ khối lượng : 160 thùng/ 36.800 kg 

Hãng, nước sản xuất : TAMINCO BVBA, a subsidiary of Eastman Chemical 

Company, Belgium 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : VN/F2/21/171 ngày 14/10/2021 

Hóa đơn số : 64787320 ngày 29/12/2021 

Vận đơn số : OOLU2127614090 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - 

CN SXKD THỨC ĂN THỦY SẢN 

  Địa chỉ: Lô A21 đến A35 khu công nghiệp An Hiệp, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A
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QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.01149 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Tuấn Cường 

Quyết định chứng nhận 

Số:              /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày        tháng 4 năm 2022 
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.01150 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Eastman™ Choline Chloride 75 Feed 

Số lượng/ khối lượng : 80 thùng/ 18.400 kg 

Hãng, nước sản xuất : TAMINCO BVBA, a subsidiary of Eastman Chemical 

Company, Belgium 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : VN/F2/21/171 ngày 14/10/2021 

Hóa đơn số : 64831927 ngày 29/01/2022 

Vận đơn số : ONEYANRB40954800 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - 

CN SXKD THỨC ĂN THỦY SẢN 

  Địa chỉ: Lô A21 đến A35 khu công nghiệp An Hiệp, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.01150 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Tuấn Cường 

Quyết định chứng nhận 

Số:              /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày        tháng 4 năm 2022 
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.01151 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Eastman™ Choline Chloride 75 Feed 

Số lượng/ khối lượng : 160 thùng/ 36.800 kg 

Hãng, nước sản xuất : TAMINCO BVBA, a subsidiary of Eastman Chemical 

Company, Belgium 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : VN/F2/21/171 ngày 14/10/2021 

Hóa đơn số : 64808920 ngày 29/12/2021 

Vận đơn số : OOLU2128714000 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - 

CN SXKD THỨC ĂN THỦY SẢN 

  Địa chỉ: Lô A21 đến A35 khu công nghiệp An Hiệp, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.01151 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Tuấn Cường 

Quyết định chứng nhận 

Số:              /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày        tháng 4 năm 2022 
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TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.05.0.22.01152 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Availa Zn 120 

Số lượng/ khối lượng : 400 bao/ 10.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Zinpro Corporation, United States of America 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 90081080 ngày 14/3/2022 

Hóa đơn số : 90081080 ngày 14/3/2022 

Vận đơn số : HCM/LCH019/03/2022 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - 

CN SXKD THỨC ĂN THỦY SẢN 

  Địa chỉ: Lô A21 đến A35 khu công nghiệp An Hiệp, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT        

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Công ty được phép sử dụng 

dấu hợp quy (CR)  

A
S

T
A

C
 

 
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Số: HQ.05.0.22.01152 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Tuấn Cường 

Quyết định chứng nhận 

Số:              /QĐ-TTKN-KNKĐ 

Ngày        tháng 4 năm 2022 
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